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                   MôN: TIẾNG ANH 12

TÔNG TOÀN BÀI: 20 ĐIỂM
LISTENING:  3 điểm (0,15 điểm cho mỗi câu đúng )
Part I: 1,05 (0,15 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. Double-king  

      sized bed
	2.. Edward   

     Francis
	3. 23 Cypress
	4. CB3 9NF
	5. taxi
	6. breakfast
	7. Friday 16th April


Part II: 1,2 (0,15 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. right exam paper
	2. your exam number
	3. the instructions
	4. how long

	5. several times
	6. more difficult
	7. know better
	8. number of marks


Part III: 0,75 (0,15 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. C
	2. E
	3. A
	4. F
	5. B


LEXICO-GRAMMAR: 6 điểm (0,12 điểm cho mỗi câu đúng )
Part IV:  2,4 (0,12 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. D
	2. C
	3. D
	4. A
	5. C

	6. D
	7. C
	8. C
	9. B
	10. B

	11. B
	12. A
	13. A
	14. B
	15. D

	16. D
	17. D
	18. A
	19. D
	20. A


Part V: 1,2 (0,12 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. regardless
	2. fitness
	3. historic / historical
	4. adventurous
	5. unfair

	6. enjoyment
	7. pleasure(s)
	8. attractive
	9. fully
	10. ensure


Part VI: 1,2 (0,12 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. that
	2. to
	3. √
	4. for
	5. √

	6. to
	7. so
	8. for
	9. the
	10. √


Part VII: 1,2 (0,12 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. with 
	2. of 
	3. to
	4. of
	5. to

	6. in
	7. in
	8. with
	9. in
	10. at


READING: 6 điểm (0,15 cho mỗi câu đúng)

Part VIII: 2,25 (0,15 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. C
	2. B
	3. A
	4. D
	5. A

	6. C
	7. D
	8. B
	9. D
	10.A

	11. C
	12. D
	13. D
	14. A
	15. C


Part IX: 1,05 (0,15 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. D
	2. B
	3. C
	4. B
	5. A
	6. C
	7. A


Part X: 1,2 (0,15 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. B
	2. A
	3. C
	4. D
	5. A
	6. A
	7. B
	8. D


Part XI: 1,5 (0,15 điểm cho mỗi câu đúng )
	1. named/called
	2. on
	3. pair
	4. but/ except
	5. to/until

	6. from
	7. as
	8. own
	9. for
	10. or


WRITING:  5 điểm
Part XII. (2 điểm) = 0,2 điểm cho mỗi câu đúng 
1. That her colleagues were openly hostile towards her proposal was difficult to understand 
2. They found my explanation of what had happened totally unacceptable.
3. There is a constant threat of violence in some large cities.

4. The rise in the number of spectators has led to the considerable expansion in the stadium capacity.
5. Only by using it (a language) regularly can you master a language (it).
6. She has never had trouble with the authorities before.

7. After the earthquake, the government provided the homeless with food and medicine.

8. He never set off on a journey until he (had) checked his car tyres.

9. I don’t ………………………..know the reason why she quit her job.

10. He didn’t study enough for his exams which caused him to fail two of them.

Part XIII:   (3 điểm)
1. content: 1.0 điểm: 

2. vocabulary: 0.5 điểm: 

3. grammar: 0.5 điểm: 

4. coherence, cohesion and length: 1.0  điểm
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